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QUY CHẾ

Đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác

cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

(ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SKHCN ngày      /11/2023

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Làm rõ, lượng hóa kết quả cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị.

- Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính,

nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

- Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất công tác

cải cách hành chính tại đơn vị.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và sự chủ động của công

chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính.

- Phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng

năm của tập thể lãnh đạo, cho người đứng đầu và công chức, viên chức của cấp

có thẩm quyền.

2. Yêu cầu

- Các tiêu chí đánh giá phải bám sát quy định của UBND tỉnh về cải cách

hành chính.

- Đánh giá thực chất và khách quan kết quả thực hiện công tác cải cách

hành chính hàng năm của các đơn vị.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

- Công tác tự đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện công tác cải cách hành

chính hàng năm của các đơn vị.

2. Đối tượng áp dụng

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC).

- Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (Trung tâm

TTUD).
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

của các đơn vị được thực hiện thông qua Chỉ số cải cách hành chính.

2. Bám sát các quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính,

đồng thời xem xét các đặc thù về yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi

đơn vị.

3. Căn cứ vào kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính

của các đơn vị trong năm đánh giá.

4. Căn cứ vào số liệu, kết quả theo dõi, thanh tra, kiểm tra của các thành

viên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành

chính của Sở.

5. Đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, dân chủ và công bằng trong

việc đánh giá, xếp hạng. Kết quả cải cách hành chính của các đơn vị phải gắn

liền, phản ánh đúng thực chất kết quả, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ

đã được quy định.

6. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và

Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ kết quả tự đánh giá,

chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình (hồ sơ gửi Hội đồng

thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của Sở).

7. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở,

Chủ tịch Hội đồng thẩm định đối với kết quả thẩm định thuộc lĩnh vực phụ

trách.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG

Điều 4. Nội dung Chỉ số cải cách hành chính

1. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị được cấu

trúc như sau: 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực:

- Cải cách thể chế;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

- Cải cách chế độ công vụ;

- Cải cách tài chính công;

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

c) Tác động của cải cách hành chính.
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d) Điểm thưởng: Để biểu dương, ghi nhận các đơn vị có những nội dung

dẫn đầu hoặc thực hiện xuất sắc một hoặc một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể

trong các lĩnh vực cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở (tối

đa 5 điểm cho tất cả các Phụ lục).

đ) Điểm trừ.

2. Tổng số điểm của các nội dung cải cách hành chính theo thang điểm

chuẩn là 100 điểm, bao gồm cả điểm thưởng; số thập phân được làm tròn 2 chữ

số.

3. Nội dung, tiêu chí, thang điểm chuẩn cụ thể để đánh giá kết quả thực

hiện công tác cải cách hành chính của Trung tâm TTUD theo Phụ lục 2; của Chi

cục TĐC theo Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này.

Điều 5. Trình tự, thời gian tổ chức đánh giá, xếp hạng

1. Các đơn vị thực hiện việc tự đánh giá theo Bộ Chỉ số cải cách hành

chính.

- Các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và gửi hồ

sơ đề nghị thẩm định về Sở Khoa học và Công nghệ trên Phần mềm quản lý

chấm điểm (địa chỉ: pari.khanhhoa.gov.vn), chậm nhất ngày 10 tháng 12 hàng

năm.

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm

điểm Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị, tổng hợp và báo cáo UBND

tỉnh trong hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải

cách hành chính của cơ quan mình.

- Sở Khoa học và Công nghệ tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành

chính của cơ quan mình và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định về UBND tỉnh (thông

qua Sở Nội vụ) trên Phần mềm quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số cải cách hành

chính các cấp tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ truy cập: pari.khanhhoa.gov.vn) chậm

nhất ngày 20 tháng 12 hàng năm.

Việc tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Sở KH&CN

được thực hiện đồng thời với quá trình tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách

hành chính của các đơn vị cấp dưới để đảm bảo thời hạn gửi hồ sơ đề nghị thẩm

định.

2. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định của Sở thẩm định kết quả tự đánh giá,

chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị.

3. Các đơn vị giải trình bổ sung các nội dung theo đề nghị của Tổ giúp việc

Hội đồng thẩm định của Sở.

4. Trên cơ sở giải trình bổ sung của các đơn vị, Tổ giúp việc Hội đồng

thẩm định của Sở xem xét, ghi nhận hoặc điều chỉnh kết quả thẩm định lần đầu.

5. Hội đồng thẩm định của Sở thông qua báo cáo kết quả thẩm định; trình

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng trước ngày 15
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tháng 12.

Điều 6. Tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính để tự đánh giá,

chấm điểm kết quả cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị như sau:

- Đối với Sở Khoa học và Công nghệ: Thành phần Hội đồng gồm Giám đốc

Sở làm Chủ tịch Hội đồng, lãnh đạo cấp phó cơ quan, trưởng các phòng, đơn vị

trực thuộc và công chức chuyên trách cải cách hành chính.

- Đối với Chi cục TĐC, Trung tâm TTUD: Thủ trưởng đơn vị quyết định

cách thức tổ chức tự đánh giá, chấm điểm cho phù hợp và chịu trách nhiệm về

kết quả thực hiện, không nhất thiết phải thành lập Hội đồng.

Ngoài các thành phần theo khoản 1 Điều này, thủ trưởng cơ quan, đơn vị

có thể mời thêm các thành phần khác tham gia Hội đồng để việc đánh giá, chấm

điểm Chỉ số cải cách hành chính bảo đảm các nguyên tắc tại Điều 3 Quy chế

này.

Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc thành lập Tổ giúp

việc để tham mưu về chuyên môn cho Hội đồng nếu thấy cần thiết.

Điều 7. Cách thức tự đánh giá, chấm điểm

1. Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được, người đứng

đầu các đơn vị chỉ đạo tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành

phần trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách

chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

Đối với việc đánh giá tác động cải cách hành chính thông qua điều tra xã

hội học: do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện, sẽ do Hội đồng đánh giá kết quả hành

chính của cấp trên hoặc Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét,

quyết định điểm đánh giá. 

2. Tài liệu kiểm chứng

- Việc tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị bắt buộc phải có các tài liệu kiểm

chứng kèm theo để xác định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm. Tài

liệu kiểm chứng phải đúng theo quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ đối với

từng tiêu chí/tiêu chí thành phần (trừ trường hợp không yêu cầu tài liệu kiểm

chứng). Nếu không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không đúng

quy định sẽ không được điểm tại tiêu chí/tiêu chí thành phần đó.

- Ngoài việc cung cấp tài liệu kiểm chứng theo hướng dẫn, đơn vị có thể bổ

sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả

tự đánh giá.

- Đối với các tiêu chí/tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng

hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng, các đơn vị giải

trình rõ về cách đánh giá tại Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và chịu trách

nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình.
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- Trường hợp có tiêu chí/tiêu chí thành phần chưa được cấp trên quy định,

chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoặc do đặc thù mà không triển khai thì không

đánh giá, chấm điểm tiêu chí/tiêu chí thành phần đó. Số điểm của các tiêu chí

không đánh giá, chấm điểm sẽ được giảm trừ hoặc được bổ sung tiêu chí khác

thay thế các tiêu chí không thực hiện.

- Tài liệu kiểm chứng cập nhật trên Phần mềm quản lý chấm điểm - Bộ chỉ

số cải cách hành chính các cấp tỉnh Khánh Hòa phải có chữ ký số chuyên dùng

theo quy định của UBND tỉnh (trừ các tài liệu kiểm chứng là hình ảnh minh

họa).

- Trường hợp tài liệu kiểm chứng (đối với tiêu chí/tiêu chí thành phần quy

định rõ tài liệu kiểm chứng) cung cấp chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo yêu cầu

thì khi giải trình bổ sung, thay đổi tài liệu kiểm chứng đạt yêu cầu ở mức đánh

giá nào thì chỉ được 70% số điểm chuẩn tại mức đó của tiêu chí/tiêu chí thành

phần đánh giá.

3. Hồ sơ đề nghị thẩm định của các đơn vị phải do người đứng đầu đơn vị

xem xét, phê duyệt và gửi Văn phòng Sở để tổng hợp, trình Hội đồng thẩm định

của Sở bao gồm:

a) Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải

cách hành chính (theo mẫu tại Phụ lục 6);

b) Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành

phần Chỉ số cải cách hành chính theo Phụ lục 1 (đối với Chi cục TĐC) và Phụ

lục 5 (đối với Trung tâm TTUD) được kết xuất từ Phần mềm quản lý chấm điểm

- Bộ chỉ số cải cách hành chính các cấp tỉnh Khánh Hòa;

c) Biên bản họp đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của đơn

vị.

Không tiếp nhận hồ sơ giấy hay hồ sơ gửi qua phương thức khác.

Điều 8. Quản lý và sử dụng Phần mềm chấm điểm - Bộ chỉ số cải cách

hành chính các cấp tỉnh Khánh Hòa

1. Quản lý tài khoản người dùng:

- Văn phòng Sở được giao quản lý tài khoản quản trị hệ thống và tài khoản

quản trị công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của Sở.

- Chi cục TĐC được cấp 1 tài khoản đơn vị để nhập liệu.

- Trung tâm TTUD được cấp 1 tài khoản quản trị công tác đánh giá, xếp

hạng cải cách hành chính của Sở và 1 tài khoản đơn vị để nhập liệu.

2. Khai thác, sử dụng:

- Các đơn vị thực hiện tự đánh giá, giải trình, thẩm định, xếp hạng cải cách

hành chính trên phần mềm.

- Kết quả chỉ số cải cách hành chính trên phần mềm thống nhất với kết quả

phê duyệt và công bố để phục vụ công tác lưu trữ, tổng hợp, thống kê, báo cáo

và chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm quản lý vận hành và sử dụng
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- Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn chung.

- Trung tâm TTUD có trách nhiệm tạo phụ lục đánh giá của các đơn vị trên

phần mềm.

- Các cá nhân, bộ phận được cấp tài khoản truy cập phần mềm có trách

nhiệm quản lý, sử dụng đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi được giao; bảo mật

thông tin tài khoản sau khi tiếp nhận và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo

quy định pháp luật.

Điều 9. Thẩm định kết quả tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính

1. Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của

Sở giúp Sở KH&CN thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị.

2. Các căn cứ để thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm

- Hồ sơ đề nghị thẩm định của các đơn vị theo Khoản 3 Điều 7 Quy chế

này.

- Hồ sơ, tài liệu để kiểm chứng cho các tiêu chí/tiêu chí thành phần theo

hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Các chương trình, kế hoạch, quy định, chỉ đạo của cấp trên về cải cách

hành chính.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành

chính và các lĩnh vực công tác có liên quan.

- Kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng; kết

quả điều tra xã hội học khác có liên quan và thông tin qua đường dây nóng đã

được xác minh, thẩm tra (nếu có).

- Các nguồn khác.

3. Cách thức thẩm định hồ sơ, công bố kết quả

a) Các đơn vị tổ chức tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện

nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành

phần được quy định trong các Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này và theo

hướng dẫn của Sở Nội vụ. 

Thực hiện cập nhật nội dung và điểm tự đánh giá lên Phần mềm quản lý

chấm điểm - Bộ chỉ số cải cách hành chính các cấp tỉnh Khánh Hòa.

b) Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách

hành chính của Sở tiến hành tổng hợp, thẩm định điểm tự đánh giá kết quả cải

cách hành chính của các đơn vị dựa trên báo cáo tự đánh giá của đơn vị và các

căn cứ thẩm định nêu tại khoản 2 Điều này.

- Kết thúc thẩm định lần 1, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đề nghị các

đơn vị giải trình làm rõ hoặc bổ sung thêm các tài liệu kiểm chứng đối với các

tiêu chí/tiêu chí thành phần chưa thống nhất với kết quả tự đánh giá. Trên cơ sở

tài liệu kiểm chứng hoặc giải trình bổ sung của các đơn vị, thành viên Tổ giúp

việc Hội đồng thẩm định xem xét cho ý kiến đối với các tiêu chí.
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Trường hợp vượt thẩm quyền thì có ý kiến đề xuất cụ thể để Hội đồng thẩm

định xem xét, quyết định.

- Tổ giúp việc tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo Hội đồng thẩm định kết

quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các đơn vị.

c) Hội đồng thẩm định họp xem xét kết quả tổng hợp việc đánh giá, xếp

hạng công tác cải cách hành chính của đơn vị.

Không xem xét giải trình bổ sung hoặc kiến nghị của đơn vị sau khi Hội

đồng thẩm định đã thống nhất thông qua kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành

chính. 

d) Hội đồng thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt kết quả xếp

hạng công tác cải cách hành chính của các đơn vị.

đ) Giám đốc Sở ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng công tác

cải cách hành chính của các đơn vị.

Điều 10. Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính

1. Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng, Chỉ số Cải cách hành chính

được xác định bằng công thức như sau:

Trong đó: PARI : Chỉ số Cải cách hành chính (%)

p : Điểm đạt được sau thẩm định

P : Điểm tối đa theo thang điểm chuẩn

2. Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính mà mỗi đơn vị đạt được, xếp hạng kết

quả cải cách hành chính hàng năm như sau:

- Đơn vị được xếp hạng TỐT khi Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 85%

đến 100%.

- Đơn vị được xếp hạng KHÁ khi Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 75%

đến dưới 85%.

- Đơn vị được xếp hạng TRUNG BÌNH khi Chỉ số cải cách hành chính đạt

từ 60% đến dưới 75%.

- Đơn vị được xếp hạng YẾU khi Chỉ số cải cách hành chính thấp hơn

60%.

3. Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Công khai kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị trên

hệ thống E-office và trên website Sở.

Chương III

PARI =
%100

P

p
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Quy chế này trong phạm vi đơn vị, chỉ đạo

việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Căn cứ nội dung, tiêu chí đánh giá, thang điểm, xây dựng và đưa vào

triển khai tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ của

đơn vị.

3. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách

hành chính của đơn vị, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định về Hội đồng thẩm định của

Sở (thông qua Văn phòng Sở) đầy đủ và đúng thời gian quy định.

4. Căn cứ kết quả xếp hạng cải cách hành chính, đề nghị Giám đốc Sở xem

xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong công tác cải cách

hành chính; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân không hoàn thành

nhiệm vụ công tác hoặc vi phạm các quy định, chỉ đạo về cải cách hành chính;

xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính.

Điều 12. Văn phòng Sở

1. Tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định của Sở; Tổ giúp

việc Hội đồng thẩm định của Sở.

2. Tổng hợp kết quả tự chấm điểm của các đơn vị, trình Hội đồng thẩm

định của Sở xem xét.

3. Tham mưu Quyết định công bố xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải

cách hành chính của các đơn vị thuộc Sở.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp vướng mắc, Thủ trưởng các

đơn vị và cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo Giám đốc Sở (thông qua Văn

phòng Sở) để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.
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